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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Trong bài Bạn mới, bạn nhỏ mới đến lớp có tính cách như thế nào? 

A. Hiền lành              B. Hoạt bát, nhanh nhẹn 

C. Hay cười nói    D. Nhút nhát 

Câu 2: Bài Mùa thu của em gợi tả cảnh vật nào? 

A.  Nắng rực rỡ             B. Cảnh vật yên ả, đẹp đẽ 

C. Mọi cảnh vật đều lạnh giá  D. Cảnh vật sinh sôi:hoa nở, cây cối đâm chồi nảy 

lộc. 

Câu 3: Đánh dấu x vào          trước câu dùng đúng dấu hai chấm 
 A.Hôm nay là một ngày: đẹp trời. 
 

 B.Em bé reo lên. “Ôi: Thích quá!” 
 
 C.Vườn nhà em trồng nhiều loại cây: cây chuối, cây bòng, cây mít, ….  
 
 D.Bé thỏ thẻ nói với mẹ: “Mẹ ơi con không hái hoa nữa” 

Câu 4: Trong các câu sau, câu nào dùng dấu ngoặc kép đúng? 

A. Mẹ bảo: “Con học xong rồi hãy xem tivi.” 

B. “Mẹ bảo”, con học xong rồi hãy xem tivi. 

C. Mẹ bảo: “Con học xong rồi hãy xem tivi.” 

D. Mẹ bảo: Con học xong rồi “hãy xem tivi.” 

Câu 5. Kết quả của phép tính: 508 – 196 là: 

A. 212  B. 312  C. 202  D. 392 

Câu 6. Số 545 đọc là: 

A. Năm trăm bốn năm                                    B. Năm trăm bốn mươi lăm     

C. Lăm trăm bốn mươi lăm                            D. Lăm trăm bốn mươi năm 

Câu 7. Gấp 7 lên 3 lần ta được:      

 A. 11            B. 12            C. 21          D. 28 

Câu 8.  1 xăng-ti-mét bằng bao nhiêu mi-li-mét? 

A. 10 m         B. 100 mm        C. 10 mm       D. 1 000 mm 

PHẦN II. TỰ LUẬN:  

Câu 9: Đặt một câu theo mẫu Ai làm gì? để kể về việc em đã làm ở lớp. 

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 



Câu 10: Hà làm được 5 bông hoa, chị Thảo làm được số hoa gấp 6 lần số hoa của Hà. Hỏi chị 

Thảo làm được bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

Tiếng Anh 

 

 

 

Choose the best answer  

 

1. Lucy: Hello, I’m Lucy. 

          Minh: ………, Lucy. I’m Minh. 

A. Hi 

B. Goodbye 

C. Bye 

D. Stand up 

A.  

 

 

 

2. Mai: How are you? 

        Bill: I’m ………., thank you. 

     A. fine                       B. are 

    C. hello                     D. five 

 CÔNG NGHỆ:      Câu 1: Những việc không nên làm khi sử dụng đèn học là: 

A. Đặt đèn ở vị trí chắc chắn 

B. Điều chỉnh hướng chiếu sáng để ánh không gây chói mắt 

C. Sờ tay vào bóng đèn khi đèn đang sáng hoặc vừa tắt. 

Câu 2: Đánh dấu X vào ☐ chỉ những việc nên làm khi sử dụng quạt điện: 

☐ Tắt quạt khi không sử dụng              ☐ Không để quạt nơi ẩm ướt, nhiều bụi 

☐ Không để quạt gần các đồ vật để bị quấn vào cánh quạt 

☐ Di chuyển quạt khi quạt đang quay    ☐ Bật quạt hướng thẳng vào người trong thời gian 

dài 

TIN HỌC: Câu 1. Sau khi khởi động máy tính, xuất hiện màn hình làm việc đầu tiên, gọi 

tên là gì? 

A. Biểu tượng      B. Màn hình nền        C. Con trỏ chuột        D. Cửa sổ phần mề 

Câu 2. Câu nào sau đây không đúng về nguồn sáng khi ngồi làm việc với máy tính? 

A. Nguồn sáng không chiếu thẳng vào màn hình.     B. Nguồn sáng không chiếu thẳng vào 

mắt 

C. Không nên tận dụng nguồn sáng tự nhiên.            D. Chỗ ngồi đủ sáng. 


